
PHẦN I: THÔNG TIN VỀ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG 
 

SỐ THỨ TỰ 

CÂU HỎI/CÂU KIỂM TRA 

 
 
SỐ THỨ TỰ ....................  
    

 
 
SỐ THỨ TỰ .....................  
    

 
 
SỐ THỨ TỰ ....................  
    

 
 
SỐ THỨ TỰ ....................  
    

 
 
SỐ THỨ TỰ ..................... 
    

I. Xin ông/bà cho biết họ 
và tên của từng người 
thường xuyên ăn ở tại 
hộ, bắt đầu từ chủ hộ?  

        
 

 
 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 
 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 
 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 
 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 
 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

2.  [TÊN] có quan hệ thế 
nào với chủ hộ? 

 
CHỦ HỘ .................................... I 

VỢ/CHỒNG .............................. 2 

CON .......................................... 3 

BỐ/MẸ ....................................... 4 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH KHÁC ..... 5 

KHÔNG QUAN HỆ GIA ĐÌNH .. 6 
 

 
CHỦ HỘ ..................................... I 

VỢ/CHỒNG ............................... 2 

CON ........................................... 3 

BỐ/MẸ ....................................... 4 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH KHÁC ...... 5 

KHÔNG QUAN HỆ GIA ĐÌNH .. 6 
 

 
CHỦ HỘ .................................... I 

VỢ/CHỒNG ............................... 2 

CON ........................................... 3 

BỐ/MẸ ....................................... 4 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH KHÁC ...... 5 

KHÔNG QUAN HỆ GIA ĐÌNH . 6 
 

 
CHỦ HỘ .................................... I 

VỢ/CHỒNG .............................. 2 

CON .......................................... 3 

BỐ/MẸ ....................................... 4 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH KHÁC ...... 5 

KHÔNG QUAN HỆ GIA ĐÌNH .. 6 
 

 
CHỦ HỘ .................................... I 

VỢ/CHỒNG .............................. 2 

CON .......................................... 3 

BỐ/MẸ ....................................... 4 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH KHÁC ..... 5 

KHÔNG QUAN HỆ GIA ĐÌNH .. 6 
 

3. [TÊN] là nam hay nữ? 
 
NAM .......................................... I 

NỮ ...................................... 2 

 
NAM ........................................... I 

NỮ ...................................... 2 

 
NAM ........................................... I 

NỮ ..................................... 2 

 
NAM .......................................... I 

NỮ ...................................... 2 

 
NAM .......................................... I 

NỮ ...................................... 2 

4. [TÊN] sinh vào tháng, 
năm dương lịch nào? 

 
 
THÁNG .................................... 
 
 

NĂM .....................  

 
 
THÁNG ...................................  
 
 

NĂM .....................  

 
 
THÁNG ...................................  
 
 

NĂM ..................... 

 
 
THÁNG ...................................  
 
 

NĂM .....................  

 
 
THÁNG ....................................  
 
 

NĂM .....................  

5. [TÊN] là người dân tộc 
nào? 

 
KINH .......................................... I 

DÂN TỘC KHÁC .................... 2 

________________ 

    (GHI CỤ THỂ) 

 
KINH .......................................... I 

DÂN TỘC KHÁC ................... 2 

________________ 

    (GHI CỤ THỂ) 

 
KINH .......................................... I 

DÂN TỘC KHÁC ................... 2 

________________ 

    (GHI CỤ THỂ) 

 
KINH .......................................... I 

DÂN TỘC KHÁC .................... 2 

________________ 

    (GHI CỤ THỂ) 

 
KINH .......................................... I 

DÂN TỘC KHÁC ................... 2 

________________ 

    (GHI CỤ THỂ) 

6. [TÊN] có phải là người 
mới chuyển đến hộ 
trong thời gian từ 
mồng I Tết Đinh Hợi 
(vào I7/2/2007 theo 
dương lịch) đến 
3I/3/2008 không? 

 
CÓ ............................................. I       

KHÔNG................................ 2 
                               CI0  

 
CÓ .............................................. I       

KHÔNG ............................... 2 
                               CI0  

 
CÓ ............................................. I       

KHÔNG ............................... 2 
                               CI0  

 
CÓ ............................................. I       

KHÔNG ................................ 2 
                               CI0  

 
CÓ ............................................. I       

KHÔNG ............................... 2 
                               CI0  

 

I 2 3 4 5 



 
                                                  HỘ SỐ: ..................................................                                                                                               PHIẾU SỐ: ..........................              

 
 

TÊN VÀ SỐ THỨ TỰ 

CÂU HỎI/CÂU KIỂM TRA 

 
 
 ___________________  
    

 
 
___________________  
    

 
 
 ___________________  
    

 
 
 ___________________  
    

 
 
 __________________  
    

7. Tháng, năm [TÊN] 
chuyển đến hộ? 

 
 
THÁNG .................................... 
 

NĂM .......................... 200 

 
 
THÁNG ...................................  
 

NĂM .......................... 200 

 
 
THÁNG ...................................  
 

NĂM ......................... 200 

 
 
THÁNG ...................................  
 

NĂM .......................... 200 

 
 
THÁNG ....................................  
 

NĂM .......................... 200 

8. [TÊN] từ tỉnh/ thành phố 
nào chuyển đến? 

 

________________ 
(TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ)) 

 

________________ 
(TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ)) 

 

________________ 
(TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ)) 

 

________________ 
(TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ)) 

 

________________ 
(TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ)) 

9. Nơi ở trước khi [TÊN] 
chuyển đến đây là xã 
hay phường/thị trấn? 

 
XÃ.............................................. I 

PHƯỜNG/THỊ TRẤN .............. 2 

 
XÃ .............................................. I 

PHƯỜNG/THỊ TRẤN ............. 2 

 
XÃ .............................................. I 

PHƯỜNG/THỊ TRẤN ............. 2 

 
XÃ .............................................. I 

PHƯỜNG/THỊ TRẤN .............. 2 

 
XÃ ............................................. I 

PHƯỜNG/THỊ TRẤN.............. 2 

I0. KIỂM TRA CÂU 4: SINH TRƯỚC THÁNG 4/2003 (5 TUỔI TRỞ LÊN)         CÂU II,  CÒN LẠI: CHUYỂN SANG NGƯỜI TIẾP THEO NẾU CÒN NHÂU KHẨU TTTT, NẾU KHÔNG         CÂU I4 

II. Hiện nay [TÊN] đang đi 
học, đã thôi học hay 
chưa bao giờ đi học 
phổ thông? 

 
ĐANG HỌC PHỔ THÔNG ........ I       

ĐÃ THÔI HỌC PT ..................... 2 

CHƯA ĐI HỌC PT .................... 3 
                              CI3  

 
ĐANG HỌC PHỔ THÔNG ........ I       

ĐÃ THÔI HỌC PT...................... 2 

CHƯA ĐI HỌC PT ..................... 3 
                              CI3  

 
ĐANG HỌC PHỔ THÔNG ........ I       

ĐÃ THÔI HỌC PT ..................... 2 

CHƯA ĐI HỌC PT ..................... 3 
                              CI3  

 
ĐANG HỌC PHỔ THÔNG ........ I       

ĐÃ THÔI HỌC PT ..................... 2 

CHƯA ĐI HỌC PT .................... 3 
                              CI3  

 
ĐANG HỌC PHỔ THÔNG ........ I       

ĐÃ THÔI HỌC PT ..................... 2 

CHƯA ĐI HỌC PT .................... 3 
                              CI3  

I2. Lớp và hệ phổ thông 
cao nhất mà [TÊN] 
đang học hoặc đã học 
xong là gì? 

 DÙNG BẢNG CHUYỂN ĐỔI TRÌNH 
ĐỘ VĂN HOÁ ĐỂ CHUYỂN VÀ GHI 
LỚP PHỔ THÔNG VÀO 2 Ô MÃ 
DÀNH SẴN 

    LỚP/HỆ 
 
_______ /_______ 

     (LỚP PHỔ THÔNG) 

    LỚP/HỆ 
 
_______ /_______ 

     (LỚP PHỔ THÔNG) 

    LỚP/HỆ 
 
_______ /_______ 

     (LỚP PHỔ THÔNG) 

    LỚP/HỆ 
 
_______ /_______ 

     (LỚP PHỔ THÔNG) 

    LỚP/HỆ 
 
_______ /_______ 

     (LỚP PHỔ THÔNG) 

I3. Hiện nay, [TÊN] có biết 
đọc và biết viết không?  

    TỪ LỚP 6/I2 HOẶC 5/I0 TRỞ LÊN, 
GẠCH CHÉO (X) VÀO Ô ‘CÓ’. 

 

CÓ  ............................................ I       

KHÔNG ..................................... 2                                           

 

CÓ  ............................................. I       

KHÔNG ...................................... 2                                           

 

CÓ  ............................................ I       

KHÔNG ..................................... 2                                           

 

CÓ  ............................................ I       

KHÔNG ..................................... 2                                           

 

CÓ  ............................................ I       

KHÔNG ..................................... 2                                           

I3a. CHUYỂN SANG NGƯỜI TIẾP THEO NẾU CÒN NHÂN KHẨU THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ, NẾU KHÔNG          CÂU I4. 

I 3 4 5 2 



 
 

I4. KIỂM TRA CÂU 4: CÓ NHÂN KHẨU 
SINH TRƯỚC 4/I993 (I5 TUỔI TRỞ 
LÊN) KHÔNG? 

 
CÓ................. I               GHI SỐ NHÂN KHẨU             CÂU I4a      

KHÔNG ......... 2               PHẦN 3   

I4a. GHI TÊN VÀO DÒNG KẺ LIỀN Ở 
(CÁC) CỘT TƯƠNG ỨNG VỚI 
NHÂN KHẨU I5 TUỔI TRỞ LÊN. 

 
 
 ___________________  
    

 
 
___________________  
    

 
 
 ___________________  
    

 
 
 ___________________  
    

 
 
 __________________  
    

I5. [TÊN] đã từng theo học 
nghề (kể cả kèm cặp 
nghề) hoặc một trường 
chuyên nghiệp nào 
không? 

 
CÓ ............................................. I       

KHÔNG ..................................... 2 
                              CI7  

 
CÓ .............................................. I       

KHÔNG ...................................... 2 
                              CI7  

 
CÓ ............................................. I       

KHÔNG ..................................... 2 
                              CI7  

 
CÓ ............................................. I       

KHÔNG ..................................... 2 
                              CI7  

 
CÓ ............................................. I       

KHÔNG ..................................... 2 
                              CI7  

I6. Trình độ chuyên môn 
kỹ thuật cao nhất mà 
[TÊN] đã đạt được là 
gì? 

 
KHÔNG CÓ TRÌNH ĐỘ CMKT . I 

CNKT KHÔNG CÓ BẰNG ........ 2 

DẠY NGHỀ NGẮN HẠN ........... 3 

DẠY NGHỀ DÀI HẠN................ 4 

TRUNG HỌC CN ...................... 5 

CAO ĐẲNG ............................... 6 

ĐẠI HỌC TRỞ LÊN .................. 7 

 
KHÔNG CÓ TRÌNH ĐỘ CMKT . I 

CNKT KHÔNG CÓ BẰNG ......... 2 

DẠY NGHỀ NGẮN HẠN ............ 3 

DẠY NGHỀ DÀI HẠN ................ 4 

TRUNG HỌC CN ....................... 5 

CAO ĐẲNG ................................ 6 

ĐẠI HỌC TRỞ LÊN ................... 7 

 
KHÔNG CÓ TRÌNH ĐỘ CMKT . I 

CNKT KHÔNG CÓ BẰNG ......... 2 

DẠY NGHỀ NGẮN HẠN............ 3 

DẠY NGHỀ DÀI HẠN ................ 4 

TRUNG HỌC CN ...................... 5 

CAO ĐẲNG ............................... 6 

ĐẠI HỌC TRỞ LÊN................... 7 

 
KHÔNG CÓ TRÌNH ĐỘ CMKT . I 

CNKT KHÔNG CÓ BẰNG ........ 2 

DẠY NGHỀ NGẮN HẠN ........... 3 

DẠY NGHỀ DÀI HẠN ................ 4 

TRUNG HỌC CN ...................... 5 

CAO ĐẲNG ............................... 6 

ĐẠI HỌC TRỞ LÊN .................. 7 

 
KHÔNG CÓ TRÌNH ĐỘ CMKT. I 

CNKT KHÔNG CÓ BẰNG ........ 2 

DẠY NGHỀ NGẮN HẠN ........... 3 

DẠY NGHỀ DÀI HẠN ............... 4 

TRUNG HỌC CN ...................... 5 

CAO ĐẲNG ............................... 6 

ĐẠI HỌC TRỞ LÊN .................. 7 

I7. Tình trạng hôn nhân 
của [TÊN] hiện nay là 
gì? 

 
CHƯA VỢ/CHỒNG .................. I 
                                   C20 

CÓ VỢ/CHỒNG ........................ 2 

GÓA .......................................... 3 

LY HÔN ..................................... 4 

LY THÂN ................................... 5 

 
CHƯA VỢ/CHỒNG ................... I 
                                   C20 

CÓ VỢ/CHỒNG ........................ 2 

GÓA ........................................... 3 

LY HÔN...................................... 4 

LY THÂN .................................... 5 

 
CHƯA VỢ/CHỒNG ................... I 
                                   C20 

CÓ VỢ/CHỒNG ........................ 2 

GÓA ........................................... 3 

LY HÔN ..................................... 4 

LY THÂN ................................... 5 

 
CHƯA VỢ/CHỒNG ................... I 
                                   C20 

CÓ VỢ/CHỒNG ........................ 2 

GÓA .......................................... 3 

LY HÔN ..................................... 4 

LY THÂN ................................... 5 

 
CHƯA VỢ/CHỒNG .................. I 
                                   C20 

CÓ VỢ/CHỒNG ........................ 2 

GÓA .......................................... 3 

LY HÔN ..................................... 4 

LY THÂN ................................... 5 

I8. Năm xảy ra sự kiện 
hôn nhân nói trên là 
trước năm 2006 hay từ 
năm 2006 đến nay? 

TRƯỚC 2006............................ I 
                                   C20                                                      

TỪ 2006 .................................... 2   

TRƯỚC 2006 ............................ I 
                                   C20                                                      

TỪ 2006 ..................................... 2   

TRƯỚC 2006 ............................ I 
                                   C20                                                      

TỪ 2006 .................................... 2   

TRƯỚC 2006 ............................ I 
                                   C20                                                      

TỪ 2006 .................................... 2   

TRƯỚC 2006 ........................... I 
                                   C20                                                      

TỪ 2006 .................................... 2   

I9. Đó là vào tháng, năm 
dương lịch nào? 

 
 
THÁNG............................  
 

NĂM ........................ 200 

 
 
THÁNG ............................  
 

NĂM ........................ 200 

 
 
THÁNG ............................  
 

NĂM ....................... 200 

 
 
THÁNG ............................  
 

NĂM ....................... 200 

 
 
THÁNG ............................ 
 

NĂM ........................ 200 

 

I 3 4 5 2 



 
 

 
                                                  HỘ SỐ: ..................................................                                                                                               PHIẾU SỐ: ...........................              

 
 

TÊN VÀ SỐ THỨ TỰ 

CÂU HỎI/CÂU KIỂM TRA 

 
 
 ___________________  
    

 
 
___________________  
    

 
 
 ___________________  
    

 
 
 ___________________  
    

 
 
 __________________  
    

20. Bây giờ tôi xin hỏi về 
công việc hiện tại:  

      Trong 7 ngày qua, 
[ANH/CHỊ] có làm một 
công việc gì để tạo ra 
thu nhập không? 

 
CÓ ............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ..................................... 2 

 
CÓ .............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ...................................... 2 

 
CÓ ............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ..................................... 2 

 
CÓ ............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ..................................... 2 

 
CÓ ............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ..................................... 2 

2I. Mặc dù trong 7 ngày 
qua không làm việc, 
nhưng [ANH/CHỊ] có 
được trả lương/trả 
công không (không kể 
trợ cấp hưu trí/mất 
sức)? 

 
CÓ ............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ..................................... 2 

 
CÓ .............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ...................................... 2 

 
CÓ ............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ..................................... 2 

 
CÓ ............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ..................................... 2 

 
CÓ ............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ..................................... 2 

22. [ANH/CHỊ] đã có I 
công việc và sẽ trở lại 
làm công việc đó trong 
vòng 30 ngày tới 
không? 

 
CÓ ............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ..................................... 2 

 
CÓ .............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ...................................... 2 

 
CÓ ............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ..................................... 2 

 
CÓ ............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ..................................... 2 

 
CÓ ............................................. I              
                                   C27 

KHÔNG ..................................... 2 

23. Trong 30 ngày qua 
[ANH/CHỊ] có tìm kiếm 
việc làm không? 

 

CÓ  ............................................ I       

KHÔNG ..................................... 2                                           

 

CÓ  ............................................. I       

KHÔNG ...................................... 2                                           

 

CÓ  ............................................ I       

KHÔNG ..................................... 2                                           

 

CÓ  ............................................ I       

KHÔNG ..................................... 2                                           

 

CÓ  ............................................ I       

KHÔNG ..................................... 2                                           

24. Trong 7 ngày qua, nếu 
tìm được một việc làm 
thích hợp, [ANH/CHỊ] 
có đi làm không? 

 

CÓ  ............................................ I       

KHÔNG ..................................... 2                                           

 

CÓ  ............................................. I       

KHÔNG ...................................... 2                                           

 

CÓ  ............................................ I       

KHÔNG ..................................... 2                                           

 

CÓ  ............................................ I       

KHÔNG ..................................... 2                                           

 

CÓ  ............................................ I       

KHÔNG ..................................... 2                                           

25. KIỂM TRA CÂU 23 VÀ CÂU 24: NẾU CÂU 23 = I VÀ CÂU 24 = I          CÂU 34, CÒN LẠI         CÂU 26a. 

 
 

TÊN VÀ SỐ THỨ TỰ 
     

I 3 4 5 2 

I 3 4 5 2 



CÂU HỎI/CÂU KIỂM TRA 
 
 ___________________  
    

 
___________________  
    

 
 ___________________  
    

 
 ___________________  
    

 
 __________________  
    

26a. [ANH/CHỊ] không làm 
việc vì lý do gì? 

KHÔNG MUỐN ĐI LÀM ........ I 
                                C35 

ĐANG ĐI HỌC ...................... 2 

NỘI TRỢ ............................... 3 

MẤT KNLĐ ............................ 4 

KHÁC .................................... 5 

_____________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

KHÔNG MUỐN ĐI LÀM ....... I 
                                C35 

ĐANG ĐI HỌC ...................... 2 

NỘI TRỢ ............................... 3 

MẤT KNLĐ ............................ 4 

KHÁC .................................... 5 

_____________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

KHÔNG MUỐN ĐI LÀM ....... I 
                                C35 

ĐANG ĐI HỌC...................... 2 

NỘI TRỢ .............................. 3 

MẤT KNLĐ ........................... 4 

KHÁC .................................... 5 

_____________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

KHÔNG MUỐN ĐI LÀM ........ I 
                                C35 

ĐANG ĐI HỌC ...................... 2 

NỘI TRỢ ............................... 3 

MẤT KNLĐ ............................ 4 

KHÁC .................................... 5 

_____________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

KHÔNG MUỐN ĐI LÀM ........ I 
                                C35 

ĐANG ĐI HỌC ...................... 2 

NỘI TRỢ ............................... 3 

MẤT KNLĐ ............................ 4 

KHÁC .................................... 5 

_____________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

26b.Tại sao [ANH/CHỊ] 
không tìm việc hoặc 
không sẵn sàng làm 
việc? 

 
TIN LÀ KHÔNG CÓ VIỆC ..... I 

KHÔNG CÓ VIỆC T.HỢP ..... 2          

KHÔNG BIẾT TÌM Ở ĐÂU/ 
     BẰNG CÁCH NÀO ........... 3 
                                    C35 

ỐM ĐAU TẠM THỜI ............ 4 

BẬN VIỆC RIÊNG/ 
     CON NHỎ ........................ 5 

CHỜ KẾT QUẢ XIN VIỆC .... 6 

CHỜ NHẬN VIỆC MỚI/MỞ  
     CƠ SỞ SXKD MỚI .......... 7 

DO THỜI TIẾT XẤU/ĐANG 
     CHỜ THỜI VỤ ................. 8 

KHÁC .................................... 9 

_____________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

                                    C34 

 
TIN LÀ KHÔNG CÓ VIỆC .... I 

KHÔNG CÓ VIỆC T.HỢP .... 2          

KHÔNG BIẾT TÌM Ở ĐÂU/ 
     BẰNG CÁCH NÀO .......... 3 
                                    C35 

ỐM ĐAU TẠM THỜI ............ 4 

BẬN VIỆC RIÊNG/ 
     CON NHỎ ........................ 5 

CHỜ KẾT QUẢ XIN VIỆC .... 6 

CHỜ NHẬN VIỆC MỚI/MỞ  
     CƠ SỞ SXKD MỚI .......... 7 

DO THỜI TIẾT XẤU/ĐANG 
     CHỜ THỜI VỤ................. 8 

KHÁC .................................... 9 

_____________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

                                    C34 

 
TIN LÀ KHÔNG CÓ VIỆC .... I 

KHÔNG CÓ VIỆC T.HỢP .... 2          

KHÔNG BIẾT TÌM Ở ĐÂU/ 
     BẰNG CÁCH NÀO .......... 3 
                                    C35 

ỐM ĐAU TẠM THỜI............. 4 

BẬN VIỆC RIÊNG/ 
     CON NHỎ........................ 5 

CHỜ KẾT QUẢ XIN VIỆC .... 6 

CHỜ NHẬN VIỆC MỚI/MỞ  
     CƠ SỞ SXKD MỚI ......... 7 

DO THỜI TIẾT XẤU/ĐANG 
     CHỜ THỜI VỤ ................ 8 

KHÁC .................................... 9 

_____________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

                                    C34 

 
TIN LÀ KHÔNG CÓ VIỆC ..... I 

KHÔNG CÓ VIỆC T.HỢP ..... 2          

KHÔNG BIẾT TÌM Ở ĐÂU/ 
     BẰNG CÁCH NÀO ........... 3 
                                    C35 

ỐM ĐAU TẠM THỜI ............ 4 

BẬN VIỆC RIÊNG/ 
     CON NHỎ ........................ 5 

CHỜ KẾT QUẢ XIN VIỆC ..... 6 

CHỜ NHẬN VIỆC MỚI/MỞ  
     CƠ SỞ SXKD MỚI .......... 7 

DO THỜI TIẾT XẤU/ĐANG 
     CHỜ THỜI VỤ ................. 8 

KHÁC .................................... 9 

_____________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

                                    C34 

 
TIN LÀ KHÔNG CÓ VIỆC ..... I 

KHÔNG CÓ VIỆC T.HỢP..... 2          

KHÔNG BIẾT TÌM Ở ĐÂU/ 
     BẰNG CÁCH NÀO ........... 3 
                                    C35 

ỐM ĐAU TẠM THỜI ............ 4 

BẬN VIỆC RIÊNG/ 
     CON NHỎ ........................ 5 

CHỜ KẾT QUẢ XIN VIỆC .... 6 

CHỜ NHẬN VIỆC MỚI/MỞ  
     CƠ SỞ SXKD MỚI .......... 7 

DO THỜI TIẾT XẤU/ĐANG 
     CHỜ THỜI VỤ ................. 8 

KHÁC .................................... 9 

_____________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

                                    C34 

27. Bây giờ, tôi xin hỏi về 
công việc chính (chiếm 
nhiều thời gian nhất) 
trong 7 ngày qua/7 
ngày trước khi tạm 
nghỉ:  

 Công việc chiếm nhiều 
thời gian nhất mà 
[ANH/CHỊ] đã làm 
trong 7 ngày qua/7 
ngày trước khi tạm 
nghỉ là gì? 

        MÃ NGHỀ NGHIỆP DO CỤC 
THỐNG KÊ GHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                  HỘ SỐ: ..................................................                                                                                               PHIẾU SỐ: ...........................              

 
 

TÊN 

CÂU HỎI/CÂU KIỂM TRA 

 
 
 ___________________  
    

 
 
___________________  
    

 
 
 ___________________  
    

 
 
 ___________________  
    

 
 
 __________________  
    

28. Cơ sở nơi [ANH/CHỊ] 
làm công việc trên là 
hộ/cá nhân, hộ kinh 
doanh cá thể, thuộc 
kinh tế tập thể, tư 
nhân, nhà nước hay có 
vốn đầu tư nước 
ngoài? 

 
HỘ/CÁ NHÂN............................ I 
                                    29b 

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ ....... 2 

TẬP THỂ ................................... 3 

TƯ NHÂN .................................. 4 

NHÀ NƯỚC .............................. 5 

VỐN NƯỚC NGOÀI ................. 6 

KHÁC ........................................ 7 

______________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

 
HỘ/CÁ NHÂN ............................ I 
                                    29b 

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ ....... 2 

TẬP THỂ .................................... 3 

TƯ NHÂN .................................. 4 

NHÀ NƯỚC ............................... 5 

VỐN NƯỚC NGOÀI .................. 6 

KHÁC ......................................... 7 

______________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

 
HỘ/CÁ NHÂN ............................ I 
                                    29b 

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ ....... 2 

TẬP THỂ ................................... 3 

TƯ NHÂN .................................. 4 

NHÀ NƯỚC ............................... 5 

VỐN NƯỚC NGOÀI .................. 6 

KHÁC ......................................... 7 

______________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

 
HỘ/CÁ NHÂN ............................ I 
                                    29b 

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ ....... 2 

TẬP THỂ ................................... 3 

TƯ NHÂN .................................. 4 

NHÀ NƯỚC .............................. 5 

VỐN NƯỚC NGOÀI ................. 6 

KHÁC ........................................ 7 

______________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

 
HỘ/CÁ NHÂN ........................... I 
                                    29b 

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ ....... 2 

TẬP THỂ ................................... 3 

TƯ NHÂN .................................. 4 

NHÀ NƯỚC .............................. 5 

VỐN NƯỚC NGOÀI ................. 6 

KHÁC ........................................ 7 

______________________ 
(GHI CỤ THỂ) 

29a. Tên cơ quan/đơn vị 
hoặc địa chỉ nơi 
[ANH/CHỊ] làm việc và 
cấp trên trực tiếp (NẾU 
CÓ) là gì? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29b. Nhiệm vụ/sản phẩm 
chính của cơ quan/đơn 
vị nơi [ANH/CHỊ] làm 
việc hoặc công việc/sản 
phẩm chính mà 
[ANH/CHỊ] làm/làm ra là 
gì? 

 MÃ NGÀNH KINH TẾ DO CỤC 
THỐNG KÊ GHI 
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TÊN 

CÂU HỎI/CÂU KIỂM TRA 

 
 
 ___________________  
    

 
 
___________________  
    

 
 
 ___________________  
    

 
 
 ___________________  
    

 
 
 __________________  
    

30. Với công việc trên, 
[ANH/CHỊ] là chủ cơ sở 
sản xuất kinh doanh, tự 
làm, lao động gia đình, 
làm công ăn lương, xã 
viên HTX hay người học 
việc? 

 
CHỦ CƠ SỞ SXKD .................. I 

TỰ LÀM..................................... 2 

LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH .............. 3 

LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG .......... 4 

XÃ VIÊN HTX ............................ 5 

NGƯỜI HỌC VIỆC ................... 6 

 
CHỦ CƠ SỞ SXKD ................... I 

TỰ LÀM ..................................... 2 

LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH ............... 3 

LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG ........... 4 

XÃ VIÊN HTX ............................ 5 

NGƯỜI HỌC VIỆC .................... 6 

 
CHỦ CƠ SỞ SXKD ................... I 

TỰ LÀM ..................................... 2 

LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH .............. 3 

LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG ........... 4 

XÃ VIÊN HTX ............................ 5 

NGƯỜI HỌC VIỆC ................... 6 

 
CHỦ CƠ SỞ SXKD .................. I 

TỰ LÀM ..................................... 2 

LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH .............. 3 

LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG .......... 4 

XÃ VIÊN HTX ............................ 5 

NGƯỜI HỌC VIỆC ................... 6 

 
CHỦ CƠ SỞ SXKD .................. I 

TỰ LÀM .................................... 2 

LAO ĐỘNG GIA ĐÌNH .............. 3 

LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG .......... 4 

XÃ VIÊN HTX ............................ 5 

NGƯỜI HỌC VIỆC ................... 6 

3I. Không tính giờ nghỉ, 
nhưng tính cả giờ làm 
thêm, thực tế 7 ngày 
qua/7 ngày trước khi 
tạm nghỉ, [ANH/CHỊ] đã 
làm bao nhiêu giờ cho 
tất cả các loại công 
việc? 

 
 
 

SỐ GIỜ/TUẦN ...........................  
 
 
 

 
 
 

SỐ GIỜ/TUẦN ............................ 
 
 
 

 
 
 

SỐ GIỜ/TUẦN ............................  
 
 
 

 
 
 

SỐ GIỜ/TUẦN ...........................  
 
 
 

 
 
 

SỐ GIỜ/TUẦN ...........................  
 
 
 

32. [ANH/CHỊ] có muốn 
làm thêm giờ không? 

 
CÓ ............................................. I       

KHÔNG ..................................... 2 

                              C34  

 
CÓ .............................................. I       

KHÔNG ...................................... 2 

                              C34  

 
CÓ ............................................. I       

KHÔNG ..................................... 2 

                              C34  
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KHÔNG ..................................... 2 

                              C34  

 
CÓ ............................................. I       

KHÔNG ..................................... 2 

                              C34  

33. [ANH/CHỊ] muốn làm 
thêm bao nhiêu giờ 
trong một tuần? 

 
 
SỐ GIỜ/TUẦN ...........................  

 

 
 
SỐ GIỜ/TUẦN ............................ 

 

 
 
SỐ GIỜ/TUẦN ............................  

 

 
 
SỐ GIỜ/TUẦN ...........................  

 

 
 
SỐ GIỜ/TUẦN ...........................  

 

34. KIỂM TRA:  
 A) CÂU 27 CÓ THÔNG TIN, 

GẠCH CHÉO VÀO Ô ‘CÓ VIỆC 
LÀM’ 

 B) CÂU 22=2, CÂU 23=I, VÀ 
CÂU 24=I HOẶC CÂU 26b ĐÃ 
GẠCH CHÉO MÃ 4/5/6/7/8, 
GẠCH CHÉO VÀO Ô ‘THẤT 
NGHIỆP’ 

 

A) CÓ VIỆC LÀM ......................  

B) THẤT NGHIỆP .....................  

 

A) CÓ VIỆC LÀM .......................  

B) THẤT NGHIỆP ......................  

 

A) CÓ VIỆC LÀM .......................  

B) THẤT NGHIỆP ......................  

 

A) CÓ VIỆC LÀM ......................  

B) THẤT NGHIỆP .....................  

 

A) CÓ VIỆC LÀM ......................  

B) THẤT NGHIỆP .....................  

35.  KIỂM TRA CÂU I4a: NẾU CÒN NHÂN KHẨU I5 TUỔI TRỞ LÊN, PHỎNG VẤN NGƯỜI TIẾP THEO; NẾU KHÔNG CHUYỂN SANG PHẦN 2. 
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